
THỰC PHẨM THỨ 5 NGÀY 01/11/2018 
Tên thực phẩm SL 

Đơn vị tính 
Đơn giá (VNĐ) 

(Giá trên đã bao gồm cả thuế GTGT) Tổng 

 398                    14,000             5,572,000 

Gạo PC 51.74 Kg                   14,000                724,360 

Mỳ chính Ajinomoto 0.30 Kg                   58,000                   17,400 

Bột canh Vifon 4.00 Gói                     5,000                   20,000 

Dầu ăn Nepture 0.50 Lít                   46,900                   23,450 

Mắm Cát Hải 0.50 Lít                   60,000                   30,000 

Thịt gà 55 Kg                   75,000             4,125,000 

Bí xanh 31.00 Kg              20,000                620,000 

Gừng 0.40 Kg                   20,000                     8,000 

Hành mùi 0.1895 Kg                   20,000                     3,790 

 

Món ăn: Cơm trắng; Gà rang; Canh bí xanh gà; 

 


